Mẫu 01a – CNQSDĐ
Mẫu 07a – Hợp đồng dịch vụ pháp lý
Mẫu áp dụng chung cho các loại dịch vụ pháp lý

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ PHÁP LÝ

Hôm nay, ngày  [..] tháng [..] năm [..], tại địa chỉ: [ghi rõ địa chỉ], chúng tôi gồm:  
BÊN THUÊ DỊCH VỤ:

Trường hợp Bên thuê dịch vụ là tổ chức  
	CÔNG TY [VIẾT ĐẦY ĐỦ, IN HOA]

	Mã số thuế
	:
	[..]

	Trụ sở
	:
	[Ghi rõ địa chỉ]

	Văn phòng giao dịch (nếu có)
	:
	[Ghi rõ địa chỉ]

	Điện thoại
	:
	[..]

	Email
	:
	[..]

	Đại diện bởi
	:
	Ông/Bà [Họ và tên]

	Chức vụ
	:
	[..]

	(Theo văn bản phân cấp thẩm quyền/ủy quyền số [..] của [..] ngày [..] tháng [..] năm [..]).
[hoặc]
(Theo Biên bản họp [..] số [..] và Nghị quyết [..] số [..] của [..] ngày [..] tháng [..] năm [..]).

	Ông/Bà [..], sinh năm [..], mang CCCD/CMND/Hộ chiếu/CMSQ số [..] do [..] cấp ngày [..] tháng [..] năm [..].

	Số điện thoại
	:
	[..]

	Địa chỉ email
	:
	[..]



Trường hợp Bên thuê dịch vụ là cá nhân
1. Ông/Bà [..], sinh năm [..], mang CCCD/CMND/Hộ chiếu/CMSQ số [..] do [..] cấp ngày [..] tháng [..] năm [..]; đăng ký hộ khẩu thường trú tại: [..]
2. Ông/Bà [..], sinh năm [..], mang CCCD/CMND/Hộ chiếu/CMSQ số [..] do [..] cấp ngày [..] tháng [..] năm [..]; đăng ký hộ khẩu thường trú tại: [..]
Số điện thoại: [..]
Địa chỉ email: [..]
               (Dưới đây, Bên thuê dịch vụ được gọi tắt là “Bên A”)

BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ: 
	CÔNG TY [VIẾT ĐẦY ĐỦ, IN HOA]

	Mã số thuế
	:
	[..]

	Trụ sở
	:
	[Ghi rõ địa chỉ]

	Văn phòng giao dịch (nếu có)
	:
	[Ghi rõ địa chỉ]

	Điện thoại
	:
	[..]

	Email
	:
	[..]

	Đại diện bởi
	:
	Ông/Bà [Họ và tên]

	Chức vụ
	:
	[..]

	(Theo văn bản phân cấp thẩm quyền/ủy quyền số [..] của [..] ngày [..] tháng [..] năm [..]).
[hoặc]
(Theo Biên bản họp [..] số [..] và Nghị quyết [..] số [..] của [..] ngày [..] tháng [..] năm [..]).

	Ông/Bà [..], sinh năm [..], mang CCCD/CMND/Hộ chiếu/CMSQ số [..] do [..] cấp ngày [..] tháng [..] năm [..].

	Số điện thoại
	:
	[..]

	Địa chỉ email
	:
	[..]


        (Dưới đây, Bên cung cấp dịch vụ được gọi tắt là “Bên B”)

Hai bên tự nguyện cùng nhau lập và ký Hợp đồng dịch vụ pháp lý này theo các thoả thuận sau đây:
ĐIỀU 1: NỘI DUNG VỤ VIỆC

Hiện nay, Bên A đang cần thực hiện công việc sau […..]
ĐIỀU 2: CÁC DỊCH VỤ PHÁP LÝ

Trong phạm vi của Hợp đồng này bên B sẽ thực hiện các công việc dưới đây.

2.1 Tư vấn, hỗ trợ bên A soạn thảo đơn, các văn bản tố tụng cần thiết, hỗ trợ thu thập tài liệu, chứng cứ để hoàn thiện Hồ sơ khởi kiện.

2.2 Cử Luật sư, chuyên viên pháp lý tham gia tư vấn, hỗ trợ hoặc tham gia tố tụng tại các buổi lấy lời khai, phiên họp hòa giải, phiên tòa (nếu có) để bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp cho bên A.

2.3 Thực hiện các công việc khác theo quy định của pháp luật để giải quyết thủ tục mọi cho bên A tại tòa án cấp sơ/phúc thẩm có thẩm quyền.

ĐIỀU 3: THÙ LAO, CHI PHÍ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

3.1 Thù lao:

Theo giờ […… ]; Theo ngày [……]; Theo tháng […….];

Theo vụ việc với mức thù lao cố định [………];

Theo vụ việc với mức thù lao theo tỷ lệ […….];

Thoả thuận khác […………..]

3.2 Chi phí:
Chi phí đi lại, lưu trú: […..]
Chi phí sao lưu hồ sơ: […..]
Chi phí Nhà nước: […..]
Thuế giá trị gia tăng: […..]
Các khoản chi phí khác: […..]
3.3 Phương thức và thời hạn thanh toán thù lao, chi phí:
Thanh toán bằng tiền mặt/chuyển khoản theo tiến độ sau:

Lần 1: […..]
Lần 2: […..]
3.4 Thỏa thuận khác về thù lao, chi phí: […..]
3.5 Hứa thưởng (nếu có): […..]
ĐIỀU 4: THỜI HẠN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG
[…..]
ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A
5.1. Quyền của Bên A

5.1.1. Yêu cầu Bên B thực hiện các dịch vụ pháp lý đã thoả thuận với tinh thần nhiệt tình, trách nhiệm và đảm bảo quyền lợi chính đáng cho Bên A;
5.1.2. Đơn phương chấm dứt hợp đồng và yêu cầu Bên B bồi thường thiệt hại đối với những thiệt hại thực tế xảy ra nếu Bên B vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ đã thoả thuận;
5.1.3. Đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu xét thấy việc thực hiện công việc không mang lại lợi ích cho Bên A nhưng phải thông báo bằng văn bản cho Bên B biết trước 15 ngày đồng thời phải thanh toán cho Bên B các khoản thù lao, chi phí theo thoả thuận tại Điều 2 Hợp đồng này.
5.2. Nghĩa vụ của Bên A

5.2.1. Đảm bảo các thông tin, tài liệu do Bên A cung cấp cho bên B là sự thật;
5.2.2. Thanh toán tiền thù lao, chi phí cho Bên B theo thoả thuận tại Điều 2 Hợp đồng này;
5.2.3. Cung cấp kịp thời các thông tin, tài liệu, phương tiện cần thiết để Bên B thực hiện công việc;
5.2.4. Thanh toán thù lao và chi phí theo thoả thuận tại Điều 2 Hợp đồng này và bồi thường các thiệt hại thực tế xảy ra cho Bên B nếu Bên A đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật.
ĐIỀU 6: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B
6.1. Quyền của Bên B

6.1.1. Yêu cầu Bên A thanh toán thù lao và chi phí theo thoả thuận;

6.1.2. Yêu cầu Bên A cung cấp các thông tin, tài liệu, chứng cứ, phương tiện cần thiết để thực hiện công việc;

6.1.3. Yêu cầu Bên A thanh toán thù lao, chi phí và bồi thường những thiệt hại thực tế xảy ra cho Bên B nếu Bên A đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật.
6.2. Nghĩa vụ của bên B

6.2.1. Không được giao cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện công việc nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Bên A;

6.2.2. Thực hiện công việc đã thoả thuận với tinh thần nhiệt tình, trách nhiệm để đảm bảo các quyền lợi chính đáng cho Bên A;
6.2.3. Giữ bí mật các thông tin, tài liệu, chứng cứ hoặc sự kiện liên quan đến Bên A mà Bên B biết được trong quá trình thực hiện công việc. Chỉ được công bố các thông tin, tài liệu, chứng cứ, sự kiện đó nếu được sự đồng ý bằng văn bản viết, bản fax hoặc email từ từ những số máy fax, địa chỉ email hợp lệ của Bên A;
6.2.4. Thông báo kịp thời cho Bên A về mọi vấn đề liên quan đến quá trình thực hiện công việc. Thông báo này được thực hiện bằng điện thoại, lời nói trực tiếp. Việc thông báo bằng văn bản viết, fax, email từ địa chỉ email của Bên B cho Bên A chỉ được thực hiện nếu Bên A có yêu cầu bằng văn bản viết, bản fax hoặc email từ số máy fax, địa chỉ email mà Bên A cung cấp cho Bên B trong hợp đồng này;
6.2.5. Bồi thường thiệt hại cho Bên A nếu làm mất mát, hư hỏng tài liệu hoặc tiết lộ thông tin trái thoả thuận.
ĐIỀU 7: LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM



Bên B sẽ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu công việc theo Hợp đồng này không thể thực hiện được vì các lý do sau đây: 

7.1. Bên A cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật, nhầm lẫn, giả mạo hoặc có nội dung trái pháp luật.
7.2. Do sự kiện bất khả kháng, bao gồm nhưng không giới hạn các tình huống như: chiến tranh, thiên tai, hoả hoạn, thay đổi chính sách – pháp luật, tình trạng khẩn cấp, vv…;
ĐIỀU 8: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN
Các bên xin tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau: 

8.1. Bên A cam đoan:

8.1.1. Những thông tin về nhân thân và/hoặc về pháp nhân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
8.1.2. Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối và không bị ép buộc;

8.1.3. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

8.2. Bên B cam đoan:

8.2.1. Những thông tin về pháp nhân ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

8.2.2. Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối và không bị ép buộc;

8.2.3. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này. 
ĐIỀU 9: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG
Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp thì Hai bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong Hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu Toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam.
ĐIỀU 10: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG
10.1. Hợp đồng này có hiệu lực ngay sau khi Hai bên ký kết theo quy định của pháp luật. Những nội dung thỏa thuận không được ghi nhận trong Hợp đồng này được thực hiện theo quy định của pháp luật.
10.2. Hai bên đã đọc nguyên văn bản Hợp đồng này, đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

Hợp đồng này có [..] ([..]) tờ, [..] ([..]) trang, được lập thành 02 (hai) bản chính có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 01 (một) bản. Hai bên cùng ký tên (điểm chỉ) và/hoặc đóng dấu dưới đây để làm bằng chứng./.   

	BÊN THUÊ DỊCH VỤ
(Ký, điểm chỉ, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))
	BÊN THỰC HIỆN DỊCH VỤ
(Ký, điểm chỉ, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))
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